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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Phần I: Toán

Bài 1: Tính nhẩm

1 + 1 = 2 + 2 3 + 1 + 1 =

3 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 + 0 =

Bài 2: Điền > < =?

3 + 2 ..... 4 3 + 1 ..... 4 + 1

2 + 1 ..... 2 2 + 0 ..... 0 + 2

5 + 0 ..... 5 2 + 2 ..... 1 + 2

Bài 3: Viết phép tính thích hợp

Bài 4: Hình dưới đây:

Có ...... hình vuông

Có ...... hình tam giác

Đáp án:

Bài 1:

1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 3 + 1 + 1 = 5

3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 1 + 0 = 3
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Bài 2:

3 + 2 > 4 3 + 1 < 4 + 1

2 + 1 > 2 2 + 0 = 0 + 2

5 + 0 = 5 2 + 2 > 1 + 2

Bài 3: 3 + 2 = 5

Bài 4: Hình có:

Có 1 hình vuông

Có 3 hình tam giác

Phần II: Tiếng Việt

Câu 1:

Đọc các từ ngữ:

phá cỗ nho khô gà gô quả thị

ngõ nhỏ nghé ọ ghi nhớ giã giò

Câu 2:

Đọc các câu:

Chú Tam cho bé Minh đi tập bơi.

Nghỉ hè, chị Mai ra nhà bà Ngoại.

Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

ch hoặc tr

….ú ý …..í nhớ ….e ngà ….ia quà

Câu 4:

Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

on hay an: c…. gà, cái b..’..

ia hay ai: cây m.’.. , cổ ch…
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